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Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 – Đề số 2 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5m 16cm = … cm là:  

A. 561 B. 516 C. 506 D. 501 

Câu 2: Kết quả của phép tính 173 x 5 là: 

A. 815 B. 865 C. 905 D. 995 

Câu 3: Gấp số 38 lên 5 lần được kết quả là: 

A. 190 B. 200 C. 210 D. 220 

Câu 4: Kết quả của phép tính 435 : 3 là: 

A. 143 B. 144 C. 145 D. 146 

Câu 5: Một sân trường dạng hình vuông có độ dài cạnh bằng 10m. Chu vi của sân 

trường đó là: 

A. 55m B. 50m C. 45m D. 40m 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Bài 1 (1 điểm): Đặt tính rồi tính: 

a) 113 x 8 b) 749 : 7 

Bài 2 (1 điểm): Thực hiện phép tính:  
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a) 137 x 6 – 254  b) 297 : 3 + 564 

Bài 3 (2 điểm): Buổi sáng cửa hàng bán được 168kg gạo, buổi chiều cửa hàng bán 

được nhiều hơn buổi sáng 37kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-

gam gạo?  

Bài 4 (2 điểm): Năm nay mẹ 30 tuổi. Tuổi con bằng 
1

6
 tuổi của mẹ. Hỏi năm nay mẹ 

hơn con bao nhiêu tuổi? 
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Đáp án Đề thi học kì 3 môn Toán lớp 3 – Đề số 2 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

B B A C D 

II. Phần tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

a) 113 x 8 = 904 b) 749 : 7 = 107 

Bài 2: 

a) 137 x 6 – 254 = 822 – 254 = 568 

b) 297 : 3 + 564 = 99 + 564 = 663 

Bài 3: 

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

168 + 37 = 205 (kg) 

Cả ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

168 + 205 = 373 (kg) 

Đáp số: 373kg gạo. 

Bài 4: 

Năm nay con có số tuổi là: 

30 : 6 = 5 (tuổi) 

Mẹ hơn con số tuổi là: 

30 – 5 = 25 (tuổi) 

Đáp số: 25 tuổi 
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